
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 – TUẦN 07 

  ( Từ ngày 17/10 đến 21/10/2022)  

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

17/10 

 

Sáng 

1 7 Chào cờ Chủ điểm: Mừng ngày PNVN 20/10  

2 13 Tập đọc Trung thu độc lập BGĐT 

3 13 TATC REVIEW: Units 1-4  

4 31 Toán  Luyện tập BGĐT 

 

Chiều 

5 7 Lịch sử  Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô 

Quyền lãnh đạo (Năm 938) 
BGĐT 

6 32 HDH  Biểu thức có chứa hai chữ (Dạy bù thứ sáu) BGĐT 

7 13 Tin học  Bài 7  

8  GD STEM Đĩa ăn của em ( Tiết 1) Tài liệu 

 

 

 

Ba 

18/10 

 

Sáng 

1 13 LTVC Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam BGĐT 

2 13 Tiếng Anh Unit 5: Can you swim? - Lesson 1  

3 13 GDTC Bìa 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 

điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, 

vòng trái, đổi chân  khi đi sai nhịp – Trò 

chơi: “Kết bạn” 

 

4 33 Toán  Tính chất giao hoán của phép cộng BGĐT 

 

Chiều 

5 7 Kể chuyện  Lời ước dưới trăng BGĐT 

6 13 Khoa học Bài 13: Phòng bệnh béo phì BGĐT; 

7 7 Kĩ thuật Bài 4: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi 

khâu thường (Tiếp) 

BGĐT 

8  HDH Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường 

tiêu hóa (Dạy bù thứ sáu) 
BGĐT 

 

 

 

Tư 

19/10 

 

Sáng 

1 14 Tập đọc Ở Vương quốc Tương Lai BGĐT 

2 7 Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn 

ơi lắng nghe; Ôn tập TĐN số 1 

 

3 34 Toán Biểu thức có chứa ba chữ  BGĐT 

4 13 TLV Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện BGĐT 

 

Chiều 

5 14 TATC  Unit 4: Did you go to the party?  

6 7 Địa lí  Bài 5: Tây Nguyên BGĐT 

7 14 GDTC Bài 14: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng 

trái, đổi chân khi đi sai nhịp – Trò chơi: 

“Ném trúng đích” 

 

8  HDH TLV: Luyện tập phát triển câu chuyện 

( Dạy bù thứ sáu) 
BGĐT 

 

 

 

Năm 

20/10 

 

Sáng 

1 14 LTVC  LT viết tên người, tên địa lí Việt Nam BGĐT 

2 35 Toán Tính chất kết hợp của phép cộng (tr45) BGĐT; 

BP 

3 7 Mĩ thuật  CĐ 3: Ngày hội hóa trang  

4 14 Tiếng Anh Unit 5: Can you swim? - Lesson 2  

 

Chiều 

5 7 Chính tả  Gà Trống và Cáo BGĐT 

6 7 Đạo đức Tiết kiệm tiền của  



7 7 HĐNGCK GDATGT vì nụ cười trẻ thơ: 

 Bài 4: Dự đoán để PT TNGT đường bộ 

BGĐT 

  HDH HĐTT: Chủ điểm: Văn nghệ mừng ngày 

PNVN 20/10- SHL ( Dạy bù thứ sáu) 
BGĐT 

 

 

 

Sáu 

21/10 

 

Sáng 

1 14 TLV   

2 7 HĐTV    

3 14 Tin học  NGHỈ HĐNK  

4  Toán   

 

Chiều 

5 14 Khoa học   

6  HDH    

7  HĐTT   

Số lượt sử dụng đồ dùng 26 

                                                                                                           

      Ngày 01 tháng 10 năm 2022 

                                                                                                                         Tổ trưởng   

 

 

 

            Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 
                                                                                                

          

 

 

 

 

 

 


